
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 18 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 171 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về ký ban hành văn bản  

A. Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay. 

B. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn 

thư của cơ quan, tổ chức. 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức ký thừa 

lệnh một số loại văn bản. 

Câu 2: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ?  

A. Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với các tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, thực hiện 

chức năng chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

B. Thống nhất quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực quốc gia 

C. Bảo đảm bình đẳng giới. 

D. Phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để phát triển nhanh, bền vững nền 

kinh tế quốc dân. 

Câu 3: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, “Thẩm định các đề án thí điểm cải 

cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ..” Là nhiệm vụ của:

 
A. Bộ Nội vụ 



B. Bộ Tư pháp 

C. Văn phòng Chính phủ 

D. Bộ Thông tin và Truyền thông 

Câu 4: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại 

Luật cán bộ, công chức?  

A. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. 

B. Có tác phong lịch sự 

C. Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp. 

D. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân. 

Câu 5: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là bao 

nhiêu ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng?  

A. 45 ngày 

B. 15 ngày 

C. 60 ngày 

D. 30 ngày 

Câu 6: Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày:  

A. Ngày 15 tháng 9 năm 2020 

B. Ngày 15 tháng 10 năm 2020 

C. Ngày 15 tháng 11 năm 2020 

D. Ngày 15 tháng 12 năm 2020 

Câu 7: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Phương án nào sau đây là một trong những nguyên 

tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức?  

A. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật 

B. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật cao nhất 

C. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật 

D. Tháng tám 

Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Hiến pháp” là văn bản?  

A. Văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản hành chính cá biệt 

C. Văn bản hành chính 

D. Văn bản chuyên ngành 

Câu 9: Theo Quyết định số 1385/QĐ-BTC, Cục Giám sát quản lý về hải quan trình Tổng cục trưởng Tổng 

cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét vấn đề nào sau đây?  

A. Các văn bản quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng và kiểm tra nội 

bộ của Tổng cục Hải quan; 

B. Đề xuất giải quyết các vướng mắc có liên quan đến nghiệp vụ giám quản vượt quá thẩm quyền quyết 



định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

C. Chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về kinh phí hoạt động, đầu tư phát triển, xây dựng, mua 

sắm tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc và trang chế phục của 

Tổng cục Hải quan 

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 10: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn 

dưới bao nhiêu năm công tác, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 

theo quy định?  

A. 03 năm 

B. 01 năm 

C. 02 năm 

D. 04 năm 

Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?  

A. 03 năm 

B. 05 năm 

C. 06 năm



 
D. 04 năm 

Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

 
A. Nhân dân 

B. Nhà nước 

C. Quốc hộỉ 

D. Chính phủ 



Câu 13: Theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng gồm:  

A. Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công 

B. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh 

C. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy 

D. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước 

Câu 14: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ quan nào mời Chủ tịch Hội đồng dân tộc 

của Quốc hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc?

 
A. Uỷ ban chính sách dân tộc của Quốc hội 

B. Quốc hội 

C. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

D. Chính phủ 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Trình bày Từ “Nơi nhận” có kiểu chữ là?  

A. Đậm 

B. Gạch chân 

C. Nghiêng và đậm 

D. Nghiêng 

Câu 16: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Xác định phương án đúng về hình thức xử lý kỷ 

luật đối với viên chức quản lý?  

A. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc 

B. Khiển trách; Cảnh cáo; Bãi nhiệm; Cách chức;Buộc thôi việc 

C. Khiển trách; Cảnh cáo; Giáng chức; Cách chức;Buộc thôi việc 

D. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức;Hạ bậc lương; Buộc thôi việc 

Câu 17: Theo Quyết định số 1388/QĐ-BTC, Chi cục Kiểm định hải quan 2 có trụ sở tại:  

A. Hồ Chí Minh 

B. Hải Phòng 

C. Hà Nội 

D. Đà Nẵng 

Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức 2008,có mấy trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức?

 
A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về đăng ký văn bản đi. Văn bản được đăng ký  

A. Tất cả các phương án đều đúng 


